Nội dung môn Lý 8 – HK1_2021 - 2022
Tuần 13. Ôn tập
Áp suất rắn – lỏng. Bình thông nhau.
Mục tiêu: 

- Giải được các bài tập định tính về áp suất và bình thông nhau, liên hệ thực tế và giải được tình huống thực tế.
- Hiểu và giải các bài tập định lượng thông qua các công thức tính áp suất, nắm rõ cách đổi đơn vị và đơn vị chuẩn của bài áp suất.
Nội dung ghi chép
Công thức áp suất:  = F/S trong đó:  là áp suất (Pa)
F: áp lực (N)
S: diện tích tiếp xúc (m2)
Công thức áp suất chất lỏng:  = d.h trong đó:  là áp suất (Pa)
d: trọng lượng riêng chất lỏng (N/m3)
h: tính từ mặt thoáng chất lỏng đến bề mặt vật chịu áp suất (m)
Công thức máy thủy lực:  = 
trong đó: F1, F2 là áp lực của pittong 1 và 2 (N)
S1, S2 là diện tích pittong 1 và 2 (m2)
Bài tập áp dụng:
1. Áp dụng công thức tính áp suất trong các trường hợp sau:
a) Lực tác dụng là 200N lên diện tích tiếp xúc 2.10-4 m2
b) Lực tác dụng là 400N lên diện tích tiếp xúc 2.10-4 m2
c) Lực tác dụng là 100N lên diện tích tiếp xúc 2 cm2
2. Từ công thức tính áp suất, tìm diện tích tiếp xúc trong các trường hợp sau:
a) Áp suất là 100000Pa với lực tác dụng là 200N.
b) Áp suất là 106Pa với lực tác dụng là 2000N.
c) Áp suất là 2.105Pa với lực tác dụng là 400N.
3. Từ công thức tính áp suất, tìm lực tác dụng trong các trường hợp sau:
a) Áp suất là 100000Pa với diện tích tiếp xúc là 2.10-4 m2
b) Áp suất là 2.105Pa với diện tích tiếp xúc là 10 cm2
c) Áp suất là 2,5.105Pa với diện tích tiếp xúc là 2,5 cm2
4. Một người nặng 50 kg đứng trên mặt đất mềm. Diện tích tiếp xúc của một bàn chân người này với mặt đất là 2dm2.Tính áp suất của người đó trên mặt đất nếu đứng bằng hai chân.
5. Một người có trọng lượng 600N đứng trên sàn nhà nằm ngang. Biết diện tích tiếp xúc của hai bàn chân với sàn nhà là 0,02m2. Tính áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà.
6. Một người có khối lượng 45kg, ngồi lên một cái ghế có khối lượng 5kg. Diện tích tiếp xúc mỗi chân ghế với mặt sàn là 10cm2. Biết ghế có 4 chân.
a) Tính áp lực của người tác dụng lên ghế?
b) Tính áp suất của ghế tác dụng lên mặt sàn nằm ngang khi người ngồi?
7. Tính áp suất chất lỏng lên các điểm A, B, C với trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3:
a) A nằm ở đáy thùng nước biết mực nước cao 6m.
b) B nằm cách mặt nước 2,5m.
c) C nằm cách mặt nước 12m.
8. Tính độ cao các điểm A, B, C đang chịu áp suất chất lỏng với trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3:
a) Áp suất chất lỏng lên điểm A là 20000Pa.
b) Áp suất chất lỏng lên điểm B là 150000Pa.
c) Áp suất chất lỏng lên điểm C là 132000Pa.
9. Khoảng cách từ mặt nước đến đáy đập ngăn nước là 3,5m. Trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Tìm áp suất do nước tác dụng lên vị trí chân đập.
10. Một người thợ lặn ở độ sâu 36m so với mực nước biển. Trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3
a) Tính áp suất của nước biển gây ra ở độ sâu đó
b) Biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu được là 473800Pa. Hỏi người thợ lặn đó chỉ nên lặn xuống độ sâu tối đa là bao nhiêu để có thể an toàn?
11.Một máy tlủy lực có tỉ số S2 /S1=50. Tác dụng áp lực F1=250N lên pít – tông S1. Hỏi Pít – tông S2  tác dụng lên vật tiếp xúc với nó với một áp suất F2 là bao nhiêu?

